
PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NUÔI ONG, CƠ SỞ THU MUA CUNG CẤP MẬT ONG CHO CƠ 
SỞ CHẾ BIẾN MẬT ONG​

(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2022/TT-BNNPTNT ngày   tháng    năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

(TÊN CÔNG TY)​
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
  ..................., ngày …… tháng…..năm.…. 

  

DANH SÁCH CƠ SỞ NUÔI ONG, CƠ SỞ THU MUA MẬT ONG CUNG CẤP MẬT 
ONG NĂM ….. 

1. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NUÔI ONG THUỘC HỆ THỐNG CỦA CÔNG TY 

STT Họ và tên chủ cơ 
sở nuôi ong  Địa chỉ Số điện 

thoại 
Mã số cơ sở 

nuôi ong 

Số 
lượng 

đàn ong 

Sản lượng 
mật dự kiến 

(tấn) 
1             
2             
3             

        Tổng cộng     
2. DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ CUNG CẤP MẬT ONG NĂM ... 

STT 
Họ và tên chủ 
cơ sở thu mua 

mật ong 
Địa chỉ Số điện 

thoại 
Mã số cơ sở 

thu mua 

Số lượng đàn 
ong trong hệ 

thống 

Sản 
lượng 

mật dự 
kiến 
(tấn) 

1             
2             
3             

        Tổng cộng     
Dự kiến khai thác mật: 

Thời gian lấy mật Loại cây/hoa lấy mật Các địa bàn lấy mật dự kiến 
Từ tháng … - …     
Từ tháng … - …      
Từ tháng … - …      
Từ tháng … - …      
  



(TÊN CƠ SỞ THU MUA 
MẬT ONG)​

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
  ..........., ngày ……… tháng……..năm.…. 

  

DANH SÁCH CƠ SỞ NUÔI ONG CUNG CẤP MẬT ONG NĂM ….. 
1. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NUÔI ONG THUỘC HỆ THỐNG CỦA CƠ SỞ THU MUA 
MẬT ONG 

STT Họ và tên chủ 
cơ sở nuôi ong  Địa chỉ Số điện 

thoại 
Mã số cơ sở 

nuôi ong 
Số lượng 
đàn ong 

Sản lượng 
mật dự kiến 

(tấn) 
1             
2             
3             

        Tổng cộng     
2. DỰ KIẾN CUNG CẤP MẬT ONG CHO CÁC CÔNG TY  

STT Tên công ty chế biến 
mật ong Địa chỉ Số điện thoại 

Sản lượng mật 
dự kiến cung 

cấp (tấn) 
1         
2         
3         

….         
  Tổng cộng       
Dự kiến khai thác mật: 

Thời gian lấy mật Loại cây/hoa lấy mật Các địa bàn lấy mật dự kiến 
Từ tháng … - …     
Từ tháng … - …      
Từ tháng … - …      
Từ tháng … - …      
  

  CHỦ CƠ SỞ THU MUA​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  


